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Câu 1 (2 điểm).

1. Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau chứa đồng thời 20n, 19p và 19e
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2. Hiđrô có 3 đồng vị 1H, 2H, 3H  đồng vị không có nơtron là

	A. 1H
	B. 2H
	C. 3H
	D. 2H và 3H


3. Dãy nào trong các dãy sau đây gồm các phân lớp electron đã bão hòa

	A. s1, p3, d7, f12
	B. s2, p5, d9, f13
	C. s2, p4, d10, f11
	D. s2, p6, d10, f14


4. Ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) một mol khí chiếm thể tích bằng

	A. 22,4m3
	B. 22,4dm3
	C. 22,4cm3
	D. 2,24cm3


5. Lớp electron bao gồm các electron có mức năng lượng

	A. Bằng nhau
	B. Cách xa nhau
	C. Gần bằng nhau
	D. A, B đúng


6. Số electron độc thân của nguyên tử nguyên tố Cl (Z=17) là

	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 2 (1điểm).
1. Số e tối đa có thể phân bố trên lớp N (n = 4) là

	A. 2e
	B. 8e
	C. 18e
	D. 32e


2. Số obitan của lớp M là

	A. 6
	B. 7
	C. 8
	D. 9


3. Electron ở lớp nào liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất

	A. Lớp Q
	B. Lớp N
	C. Lớp K
	D. Lớp L


Câu 3 (1điểm).
1. Cho nguyên tử nhôm (Z = 13) có cấu hình e: 1s22s22p63s23p1. Kết luận sai là

	A. Lớp K có 2 e
	B. Lớp L có 8 e
	C. Lớp M có 3 e
	D. Lớp ngoài cùng có 1e


2. 1s22s22p63s23p3 là cấu hình e nguyên tử của nguyên tố

	A. Al (Z=13)
	B. Si (Z =14)
	C. P (Z =15)
	D. S (Z =16)


3. Cho cấu hình electron của nguyên tử magie Mg (Z=12) là: 1s22s22p63s2. Mg là 

	A. Kim loại
	B. Phi kim
	C. Khí hiếm
	D. Khí trơ


Câu 4 (1điểm).
1. Cho mBe = 9,012u. Khối lượng tính ra gam của Be là

	A. 9,012.10-24g
	B. 14,964.10-24g
	C. 26,566.10-24g
	D. 15,999.10-24g


2. Khi điện phân 75,97g muối ăn NaCl tinh khiết nóng chảy người ta thu được 29,89gNa. Cho nguyên tử khối của Na là 22,99. Nguyên tử khối của Cl là

	A. 35,35
	B. 35,45
	C. 35,55
	D. 35,65


3. Nguyên tố X có tổng số hạt p, n, e là 10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X là

	A. 7
	B. 6
	C. 5
	D. 4


Câu 5 ( 2điểm). Hoàn thành các nội dung sau: Cấu hình electron của nguyên tử clo là 1s22s22p63s23p5.

A. Nguyên tử Cl có ......... e?   B.Số hiệu nguyên tử của Cl là..... C. Lớp e có mức năng lượng cao nhất là... D. Clo có ...... lớp e, lớp 1 có .....e, lớp 2 có ..... e, lớp 3 có ...... e, lớp 4 có..... e. 

E. Cl là nguyên tố ..................vì ................................................................................
Câu 6 (3điểm). Cho 2,02 hỗn hợp 2 kim loại Mg và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được 1,12lít khí H2(đktc). Tính khối lượng của Mg và Zn có trong hỗn hợp ban đầu. Cho Mg=24, Zn =65, H=1, Cl =35,5
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I. Hướng dẫn chung:

Câu 1, 2, 3, 4: trắc nghiệm: 1điểm/3ý chỉ cần chọn đáp án đúng.

Câu 5: điền trực tiếp vào dấu ….

Câu 6: giải chi tiết từng phần

II. Thang điểm và đáp án:

	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1

(2 đ)
	1. C. 
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                       2. A. 1H
                       3. D. s2, p6, d10, f14

4. B. 22,4dm3
                    5. C. Gần bằng nhau      6. A. 1
	3câu/điểm

	2(1đ)
	1. D. 32e                       2. D. 9                           3. C. Lớp 
	3câu/điểm

	3(1đ)
	1. D. Lớp ngoài cùng có 1e     2. C. P (Z =15)       3. A. Kim loại
	3câu/điểm

	4(1 đ)
	1.B. 14,964.10-24g          2. B. 35,45
                   3. A. 7



	

	5

(2đ)


	Cấu hình electron của nguyên tử clo là 1s22s22p63s23p5.

A. Nguyên tử Cl có 17e..  B.Số hiệu nguyên tử của Cl là 17
C. Lớp e có mức năng lượng cao nhất là 3
D.Clo có 3 lớp e,lớp 1 có 2e, lớp 2 có 8 e,lớp 3 có 7 e, lớp 4 có 0 e 

E. Cl là nguyên tố  phi kim vì có 7e lớp ngoài cùng.
	5 chỗ trống/ 1điểm

	6(3đ)
	Số mol H2 thu được là n = 1,12/22,4 = 0,05(mol)

Phản ứng: Mg      + 2HCl (   MgCl2 +    H2     (1)

                x(mol)                                         x

                  Zn      + 2HCl (   ZnCl2 +    H2     (2)

               y(mol)                                          y

    24x + 65y = 2,02                  x = 0,03

    x       +   y   = 0,05                 y = 0.02

Khối lượng Mg trong hỗn hợp là: mMg = 0,03. 24 = 0,72g

Khối lượng Zn trong hỗn hợp là: mZn = 0,02. 65 = 1,3g
	0,5điểm

0,5

1

1


_1382549765.unknown

_1382549767.unknown

_1382549768.unknown

_1382549766.unknown

_1382549764.unknown

